
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:   2148 /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày 26 tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 
 nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  

của Trường Mầm non Việt Baby tại thành phố Phan Thiết 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 
124/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021. 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Trường Mầm 
non Việt Baby tại thành phố Phan Thiết, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 23 người (trong đó có 03 người lao động 
đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi và 02 người lao động đang mang thai được hỗ 
trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 88.475.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi tám triệu bốn 
trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chtnh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SỐ 

TT
Họ và tên Số CMT/CCCD Mã số BHXH

Loại hợp đồng 

lao động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian bắt 

đầu tạm hoãn 

HĐLĐ/nghỉ 

không lương (từ 

ngày tháng năm 

đến ngày tháng 

năm)

Tại cơ sở 

làm việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của 

người lao động 

nhận hỗ trợ (Tên 

tài khoản, số tài 

khoản, ngân hàng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Nguyễn Đình Minh Thư 261094402 6020209900
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021

Trường 

Mầm non 

Việt Baby

3.710.000

STK: 

104870286104, 

Ngân hàng 

ViettinBank

2 Nguyễn Ngọc Thy Thy 261520430 6020121667
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
" 3.710.000

STK: 

108002870492, 

Ngân hàng 

ViettinBank

3 Nguyễn Thị Kim Vàng 261484450 6020659891
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
" 3.710.000

STK: 

107003148860, 

Ngân hàng 

ViettinBank

4 Lê Thị Anh Thi 261488640 6020632691
Có thời hạn 

12 tháng
01/2/2021

14/5/2021 - 

30/7/2021
" 3.710.000

STK: 

105866987713, 

Ngân hàng 

ViettinBank

5 Nguyễn Thị Hồng 261153165 6021554444
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
" 3.710.000

STK: 

101870332543, 

Ngân hàng 

ViettinBank

ỦY BAN NHÂN DÂN Mẫu DS01

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC 

KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA TRƯỜNG MẦM NON VIỆT BABY 

TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

(Kèm theo Quyết định số    2148  /QĐ-UBND ngày  26  tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)
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6 Trương Thị Mười 60175009261 6010009120
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
" 3.710.000

STK: 

104870332540, 

Ngân hàng 

ViettinBank

7
Nguyễn Thị Huỳnh 

Hương
260955149 6021215813

Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
" 3.710.000

STK: 

108870332558, 

Ngân hàng 

ViettinBank

8 Nguyễn Anh Phương 261549143 6020007398
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
" 3.710.000

STK: 

1088700463208, 

Ngân hàng 

ViettinBank

9 Nguyễn Nguyên Trịnh 261537948 6020674861
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
" 3.710.000

STK: 

103002066470, 

Ngân hàng 

ViettinBank

10 Trần Đăng Anh Thư 261165834 6016002767
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
" 3.710.000

STK: 

106870332550, 

Ngân hàng 

ViettinBank

11 Nguyễn Mỹ Xuyên 363663811 6021554286
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
"

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

STK: 

105870332549, 

Ngân hàng 

ViettinBank

12 Phạm Thị Ngọc Trinh 261358265 6021589902
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
" 3.710.000

STK: 

106870332548, 

Ngân hàng 

ViettinBank

13 Lê Thị Lương Duyên 261316782 6021372185
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
" 3.710.000

STK: 

107870332534, 

Ngân hàng 

ViettinBank
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14 Đặng Thị Lệ Hoa 260571736 6021554275
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
" 3.710.000

STK: 

108870332546, 

Ngân hàng 

ViettinBank

15 Dương Thị Thanh Thủy 261162118 6021625105
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
" 3.710.000

STK: 

105870332536, 

Ngân hàng 

ViettinBank

16 Văn Hoàng Thanh Trâm 261078735 6020012608
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
"

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

STK: 

105870332551, 

Ngân hàng 

ViettinBank

17 Trần Thị Hoàng Vy 261082695 6020614411
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
"

Đang mang 

thai
4.710.000

STK: 

103870332541, 

Ngân hàng 

ViettinBank

18 Nguyễn Thị Phương Hiếu 060192001075 3020019005
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
"

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

STK: 

103870332553, 

Ngân hàng 

ViettinBank

19 Phùng Thị Minh Thi 060198001079 6020690065
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
" 3.710.000

STK: 

101003148842, 

Ngân hàng 

ViettinBank

20 Đặng Thị Chỉn 261167169 6020781091
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
" 3.710.000

STK: 

105004576377, 

Ngân hàng 

ViettinBank

21 Lê Thị Yến 060191001424 6014009629
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
"

Đang mang 

thai
4.710.000

STK: 

108873225226, 

Ngân hàng 

ViettinBank
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22 Trịnh Thị Hồng Duyên 261338760 6020140077
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/7/2021
" 3.710.000

STK: 

102872826713, 

Ngân hàng 

ViettinBank

23 Lê Nhật Tân 261528290 6020162589
Có thời hạn 

12 tháng
01/9/2020

14/5/2021 - 

30/5/2021
" 1.855.000

STK: 

109867459812, 

Ngân hàng 

ViettinBank

Tổng cộng 88.475.000

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 23 người; Số tiền: 88.475.000 đồng.

Bằng chữ: Tám mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng.




